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Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thảo – Bùi Thị Thơm 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/11 đến 06/11
Nhuyễn thị Thảo
	Tuần 2
Từ 09/11 đến 13/11
Bùi Thị Thơm
	Tuần 3
Từ 16/11 đến 20/11
Nguyễn Thị Thảo
	Tuần 4
Từ 23/11 đến 27/11
Bùi Thị Thơm
	Mục tiêu thực hiên

	Đón trẻ
	- 100% trẻ đến lớp được đo thân nhiêt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp để phòng tránh dịch Covid
- Tuyên truyền đến 100% các bậc phụ huynh đeo khẩu trang khi mang con đến trường và đeo khẩu trang cho bé khi đến lớp, các biện pháp phòng tránh bệnh dịch
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ )
- Tiếp tục tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 
- Động viên trẻ ngoan đi học không khóc nhè để bố mẹ yên tâm đi làm.
- Trò chuyện, cho trẻ xem tranh ảnh, vật thật, băng hình, giới thiệu cho trẻ biết về lớp học của trẻ: Có bàn ghế, sách bút là đồ dùng học tập, có các bạn các cô đồ chơi các góc trong lớp bé; đồ dùng để ăn, uống có cốc thìa, bát đũa hướng dẫn trẻ cách sử dụng, cách cầm bát thìa…; đồ dùng trong nhà bếp có bếp ga, tủ lạnh, nồi xoong, giới thiệu cho trẻ biết tên, công dụng của các đồ dùng ấy….; giới thiệu cho trẻ biết các cô trong lớp trẻ, giới thiệu công việc của các cô, ngày hội của các cô….;phòng ngủ bé có những gì? Có giường, tủ, gấu bông.......
- GD trẻ biết ơn cô giáo,  cho các con ăn, chăm sóc dạy dỗ trẻ.
- Trò chuyện, xem video về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	

	Thể dục sáng
	+Hô hấp: Thở ra từ từ
+ Cơ tay và bả vai:: Giơ tay lên cao, tay sang ngang
+Cơ lưng, cơ bụng: Tay chống hông quay người sang 2 bên
+Cơ chân: Bật tại chỗ
	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Vận động
BTPTC: Ồ sao bé không lắc
VĐCB: Chạy theo hướng thẳng
TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
	Vận động
BTPTC: Tập với bóng
VĐCB: Đi trong đường ngoăng ngoèo
TCVĐ: Nu na nu nống
	Vận động
BTPTC: Tay em
VĐCB: Bật qua suối nhỏ
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
	Vận động
BTPTC: Ồ sao bé không lắc
VĐCB: Bật tại chỗ
TCVĐ: Bóng nảy
	MT16, MT25

	
	T3
	Âm nhạc
- DH: cùng múa vui
- TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ
	Âm nhạc
- DH: Mời bạn ăn
- TCAN: Giọng hát to - giọng hát nhỏ
	Âm nhạc
DH: Cô giáo
NH: Ngày đầu tiên đi học
	Âm nhạc
DH: Nu na nu nống
NH: Chim mẹ chim con
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Dán bóng bay
	Hoạt động nhận biết
Nhận biết màu vàng
	Hoạt động tạo hình
Tô màu cái áo
	Hoạt động nhận biết
Nhận biết hình tròn
	

	
	T5
	Hoạt động nhận biết
Đồ chơi của bé
(MT16) 
	Hoạt động nhận biết
Bé chọn bát thìa
	Hoạt động nhận biết
Ngày hội của cô giáo
	Hoạt động nhận biết
Phòng ngủ của bé có gì
	

	
	T6
	Làm quen văn học
Truyện: Sẻ con
(MT25) 
	Làm quen văn học
Thơ: Đi dép
	Làm quen văn học
Truyện: Khỉ con ăn chuối
	Làm quen văn học
Thơ : Ăn
	

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCĐ
- TC về đồ chơi của bé
- Trò chuyện về thời tiết
- Đi dạo làm quen đồ chơi ngoài trời;
- Tưới nước cho cây ở góc thiên nhiên của lớp
- Tổ chức cho trẻ giao lưu với lớp D1
* TCVĐ
- Đi bước vào các ô
- Con bọ dừa
- Gieo hạt nảy mầm
- Bật tại chỗ.
- Bóng tròn to.
* HĐCĐ:
- QS các đồ dùng để ăn để uống, cách sử dụng các đồ dùng đó.
- Đi dạo, tắm nắng
- TC cái bát, cái thìa
- Xem tranh ảnh đồ dùng ăn uống
- Tham quan lớp các anh chị 
* TCVĐ:
- Nhặt bóng
- Đuổi bóng.
-Trời nắng trời mưa.
- Kéo co
- Tập tầm vông
* HĐCĐ:
- TC về công việc của cô giáo
- QScầu trượt, đu quay
- Xem tranh ngày lễ ngày hội của  các cô
- Đi dạo quan sát trường mầm non
- Giao lưu văn nghệ
* TCVĐ:
- Nu na nu nống
- Cây cao, cỏ thấp.
-. Chi chi chành chành
- Trời nắng trời mưa
- Ngồi lăn bóng
* HĐCĐ:
- QS tranh ảnh phòng ngủ của bé
- Trò chuyện về thời tiết
- Thăm vờn rau cải
- Tưới nước cho cây ở góc thiên nhiên của lớp
- Tổ chức cho trẻ giao lưu với lớp C1
* TCVĐ
- Kéo cưa lửa xẻ
- Gieo hạt nảy mầm
-Chim mẹ, chim con.
- Bóng tròn to.
- Cắp cua
	

	Chơi tập ở các góc
	* Góc trọng tâm:  Âm nhạc( 1,4), Nhận biết  màu vàng, hình tròn (T2), Tô màu(T3).
* Góc bế em:  Xúc cho em ăn, lau miệng cho em, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, chơi với đồ chơi nấu ăn, tổ chức sinh nhật bạn...
* Góc vận động: 
+ Chơi các trò chơi, đồ chơi dành cho góc vận động: xe đẩy kéo các con vật, chồng tháp…, ôn luyên các bài tập đã học: Đi theo hiệu lênh, đi bước 1-2, đứng co 1 chân, đi trong đường hẹp, đi trên cầu thăng bằng, đi trong đường ngoằn nghèo…, tổ chức các trò chơi dân gian: Con bọ dừa, con rùa, dung dăng dung dẻ…
* Góc sách:
+ Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh về các bạn, về cách giữ gìn vệ sinh thân thể….
+ Xem tranh thơ: Đôi bạn tốt, thơ; Đi dép, ăn....
* Góc âm nhạc:
+ Hát các bài hát: Miệng xinh, Đôi dép, Em ngoan hơn búp bê….
+ Nghe và hưởng ứng theo bài hát: Bàn tay cô giáo, Bé quét nhà…..
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	-  Hướng dẫn sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
- Thực hiện được các thói quen văn minh trong ăn uống: ăn không để rơi vãi, ho biết lấy tay che miệng
- Trẻ ngủ đủ giấc buổi trưa 
- Rèn trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định và biết lấy gối đi ngủ
- Vận động nhẹ theo bài: Mời bạn ăn, nhà cửa tôi, cả nhà thương nhau, cháu yêu bà, bố là tất cả.... sau khi ngủ dạy
- Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau
(MT8) 
	MT8

	Chơi - tập buổi chiều
	- Cho trẻ  xem tranh ảnh, chỉ vào những đồ vật, nơi nguy hiểm. ( MT 13)
- Gọi tên đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Rèn trẻ tập bê ghế
- Chơi: Đồ chơi, xâu hạt, xép hình..
- Nêu gương bé ngoan
- Rèn cho trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, tưc giận
(MT34) 
- Đọc thơ: Tình bạn
- TC: Chi chi chành chành
- Xem tranh ảnh về các đồ dùng ăn uống
- Nêu gương bé ngoan
- Rèn KN bắt trước tiếng kêu gọi của các con vật gần gũi
(MT35) 
- TC với trẻ về ngày20/11
- Chơi: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình.......
- Làm thiếp chúc mừng ngày 20/11
- Nêu gương bé ngoan
- Rèn KN chào hỏi
(MT33) 
- DH: Đi học về
- Xem video phòng ngủ của bé
- Rèn KN tự cởi cất dép
- Nêu gương bé ngoan
	MT34, MT35, MT33

	Chủ đề - Sự kiện 
	Đồ chơi của bé 
	Bé chọn bát thìa 
	Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 
	Phòng ngủ của bé có gì? 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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